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	Họ và tên
	Chức  vụ, chức danh công tác
	Đơn vị công tác
	Lương hiện hưởng
	Đề nghị nâng bậc lương mới
	Cấp độ thành tích đạt được
( Ghi rõ hình thức và năm được tặng  thưởng)
	Ghi  chú

	
	
	
	
	Ngạch/ chức danh nghề nghiệp
	Mã số
	Bậc
lương
	Hệ số
	Thời gian xét nâng bậc lương lần sau
	Bậc
	Hệ số
	Thời gian hưởng và mốc xét nâng bậc lương lần sau
	
	

	1
	Lưu Văn Minh
	GV
	TH      Cao Minh
	GVTH hạng II
	V.07.03.28
	3
	4.68
	01/10/2019
	4
	5.02
	01/06/2024
	LĐTT 2 năm học 2021-2022 và 2022-2023, Xếp loại VC: HTXSNV 2 năm học 2021-2022 và 2022-2023 
	Đề nghị tăng sớm   6 tháng

	2
	Nguyễn Văn Ngoãn
	GV
	TH      Cao Minh
	GVTH hạng III
	V.07.03.29
	6
	3.99
	01/8/2021
	7
	4,32
	01/2/2024
	LĐTT 2 năm học 2021-2022 và 2022-2023, Xếp loại VC: HTXSNV 2 năm học 2021-2022 và 2022-2023  
	Đề nghị tăng sớm   6 tháng
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                                                                                                                               Cao Minh, ngày 26 tháng 02 năm 2024
	Chủ tịch công đoàn
( Ký, đóng dấu) 



Khúc Thị Liên 
	T/M Cấp ủy 
 BÍ THƯ



Vũ Thị Vân
	Thủ trưởng đơn vị
( Ký, đóng dấu) 



Vũ Thị Vân



